
     

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ ĐỒNG VƯƠNG 

 

Số:  142/TB-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Vương, ngày 26 tháng 02 năm 2024 

THÔNG BÁO 
Danh sách các hộ đề xuất hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất (chuyển đổi nghề), nước 

sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên địa bàn  

xã Đồng Vương, năm 2024 
 

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 02/HDLN-BDT-SKHĐT-STNMT-SXD-
SLĐTBXH-STC ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Liên ngành: Ban Dân tộc - Sở Kế 
hoạch và Đầu tư - Sở Tài nguyên và Môi trường- Sở Xây dựng - Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính Hướng dẫn thực hiện Dự án 1: Giải quyết 
tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
tỉnh Bắc Giang, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

 Căn cứ Biên bản họp bản về việc bình xét đối tượng được hỗ trợ đất ở, nhà 
ở, đất sản xuất (chuyển đổi nghề), nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi, trên địa bàn các bản Đồng Tân; Đồng Vương; Thái Hà; La Xa; 
Tràng Bắn; La Lanh; Đồng Đảng; Bình Minh; Trại Tre; Trại Mía ngày 
10/01/2024. 

UBND xã Đồng Vương thông báo Danh sách đối tượng đề xuất hỗ trợ đất 
ở, nhà ở, đất sản xuất (chuyển đổi nghề), nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi, trên địa bàn xã Đồng Vương, năm 2024 như sau:  

(Có danh sách chi tiết tại Phụ lục I, II, III, IV kèm theo). 

Thông báo này được niêm yết công khai tại nhà văn hóa các bản và trụ sở 
UBND xã hoặc thông báo qua Đài truyền thanh xã trong thời gian tối thiểu 07 
ngày, kể từ ngày niêm yết hoặc thông báo trên Đài truyền thanh xã (từ 7h00 phút 
ngày 27 tháng 02 năm 2024 đến hết ngày 06 tháng 03 năm 2024). Sau thời gian 
nêu trên, nếu các tổ chức, cá nhân liên quan và người dân không có ý kiến phản 
ánh gì thì UBND xã sẽ lập báo cáo, gửi UBND huyện theo quy định. 

UBND xã Đồng Vương thông báo để người dân biết, nếu có ý kiến phản 
ánh, đề nghị liên hệ trực tiếp với Đ/c Phương Thị Đoàn - Cán bộ Văn hóa - Xã hội; 
SĐT 0979273748 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Trưởng các bản (T/h); 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Trần Xuân Mười 
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Phụ lục I 

DANH SÁCH  

Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ đất ở thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG 

phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN, trên địa bàn xã Đồng Vương, năm 2024 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND  ngày    tháng   năm 2024 của UBND xã Đồng Vương ) 

STT 

 
Họ và tên chủ hộ Nơi thường trú  Dân tộc 

Ngày 

tháng năm 

được 

UBND xã 

phê duyệt 

là hộ 

nghèo 

Mã số 

hộ 

nghèo 

Kết quả 

bình xét (Số 

người đồng 

ý/tổng số 

người tham 

dự) 

Thuộc 

đối 

tượng ưu 

tiên  

Nhu cầu 

vay vốn tín 

dụng từ 

ngân hàng 

CSXH 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I Không             

1              

 Tổng số         

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

 Đồng Vương, ngày     tháng  năm 2024 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Trần Xuân Mườ 
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Phụ lục II 

DANH SÁCH  

Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG 

phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN, trên địa bàn xã Đồng Vương, năm 2024 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND  ngày      tháng  năm 2024 của UBND xã Đồng Vương ) 

STT 

 
Họ và tên chủ hộ Nơi thường trú  Dân tộc 

Ngày tháng 

năm được 

UBND xã phê 

duyệt là hộ 

nghèo 

Mã số 

hộ 

nghèo 

Kết quả 

bình xét (Số 

người đồng 

ý/tổng số 

người tham 

dự) 

Thuộc 

đối 

tượng 

ưu tiên  

Nội dung 

đăng ký nhu 

cầu hỗ trợ 

nhà ở 

Nhu cầu 

vay vốn 

tín dụng 

từ ngân 

hàng 

CSXH 

Ghi chú 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I Bản Đồng Tân           

1 Nguyễn Thị Chính Bản Đồng Tân Kinh 15/12/2023  10/10  x  x  

2 Đỗ Thị Hạ Bản Đồng Tân Kinh 15/12/2023  10/10  x  x  

II Bản Đồng Đảng           

3 Trần Thị Khuyên Bản Đồng Đảng Kinh 15/12/2023  6/6  x  x  

4 Lâm Văn Duy Bản Đồng Đảng Nùng  15/12/2023  6/6  x  x  

5 Lâm Văn Du Bản Đồng Đảng Nùng 15/12/2023  6/6  x  x  

III Bản La Lanh           
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6 Hà Thị Côi Bản La Lanh Nùng 15/12/2023  7/7  x  x  

IV Bản Tràng Bắn             

7 Nguyễn Thị Mỵ Bản Tràng Bắn Kinh 15/12/2023  6/6  x  x  

V Bản Bình Minh             

8 Bùi Thị Lan Bản Bình Minh Kinh 15/12/2023  10/10  x  x  

VI Bản Trại Tre           

9 Phan Kiều Hưng Bản Trại Tre Kinh 15/12/2023  7/7  x  x  

10 Hứa Thị Thúy Bản Trại Tre Nùng 15/12/2023  7/7  x  x  

IV Bản Trại Mía           

11 Vi Quốc Thắng Bản Trại Mía Nùng 15/12/2023  8/8  x  x  

12 Đinh Văn Bình Bản Trại Mía Tày  15/12/2023  8/8  x  x  

13 Nông Thị Lý Bản Trại Mía Tày 15/12/2023  8/8  x  x  

 Tổng 13 hộ          

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

 Đồng Vương, ngày     tháng  năm 2024 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 Trần Xuân Mười 
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Phụ lục III 

DANH SÁCH  

đối tượng thuộc diện được hỗ trợ đất sản xuất (chuyển đổi nghề) thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG 

phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN, trên địa bàn xã Đồng Vương, năm 2024 

(Kèm theo Thông báo số:   /TB-UBND  ngày 05 tháng 6 năm 2023 của UBND xã Đồng Vương ) 

STT 

 
Họ và tên chủ hộ Nơi thường trú  Dân tộc 

Ngày tháng 

năm được 

UBND xã 

phê duyệt 

là hộ nghèo 

Mã số 

hộ 

nghèo 

Kết 

quả 

bình 

xét (Số 

người 

đồng 

ý/tổng 

số 

người 

tham 

dự) 

Thuộc 

đối 

tượng 

ưu 

tiên  

Đăng ký nhu cầu hỗ 

trợ chuyển đổi nghề 

Phương thức hỗ 

trợ (trường hợp 

không có nhu cầu 

học nghề) 
Nhu cầu 

vay vốn tín 

dụng từ 

ngân hàng 

CSXH 

Ghi chú 
Mua sắm nông 

cụ, máy móc 

làm dịch vụ sản 

xuất nông 

nghiệp, làm các 

ngành nghề 

khác 

Học 

nghề 

Hộ dân 

tự mua 

sắm  và 

nhận hỗ 

trợ bằng 

tiền 

Hộ dân 

nhận hỗ 

trợ bằng 

hiện vật  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Bản Đồng Tân             

1 Hoàng Thị Bé Đồng Tân Nùng 15/12/2023  10/10  x  x  x  

2 Đỗ Thị Hạ Đồng Tân Kinh 15/12/2023  10/10  x  x  x  

II Bản Đồng Vương             

3 Vi Thị Yêu Đồng Vương Nùng 15/12/2023  6/6  x  x    
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4 Trần Thị Anh Đồng Vương Kinh 15/12/2023  6/6  x  x  x  

5 Lý Thị Dén Đồng Vương Nùng 15/12/2023  6/6  x  x    

III Bản La Xa             

6 Vũ Thị Phúc La Xa Kinh 15/12/2023  10/10  x  x  x  

IV Bản Tràng Bắn             

7 Lý Thị Thương Tràng Bắn Nùng 15/12/2023  6/6  x  x  x  

8 Vi Văn Thuyết Tràng Bắn Tày 15/12/2023  6/6  x  x    

V Bản La Lanh             

9 Lê Văn Anh La Lanh Nùng 15/12/2023  7/7  x  x  x  

10 Hà Thị Len La Lanh Nùng 15/12/2023  7/7  x  x    

11 Nông Thị Hạnh La Lanh Nùng 15/12/2023  7/7  x  x    

VI Bản Bình Minh             

12 Đỗ Minh Tú Bình Minh Tày 15/12/2023  10/10  x  x  x  

Tổng 12 hộ             
 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

 Đồng Vương, ngày 05 tháng 6 năm 2023 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 Trần Xuân Mười 
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Phụ lục IV 

DANH SÁCH  

đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG 

phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN, trên địa bàn xã Đồng Vương, năm 2024 

(Kèm theo Thông báo số: 435/TB-UBND  ngày 05 tháng 6 năm 2023 của UBND xã Đồng Vương ) 

TT 

 
Họ và tên chủ hộ 

Nơi thường 

trú  
Dân tộc 

Ngày tháng 

năm được 

UBND xã 

phê duyệt 

là hộ nghèo 

Mã số hộ 

nghèo 

Kết quả 

bình xét 

(Số người 

đồng 

ý/tổng số 

người 

tham dự) 

Thuộc 

đối 

tượng 

ưu tiên  

Đăng ký nhu cầu hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 

Phương thức hỗ trợ 

(trường hợp mua vật 

dụng dẫn nước, chứa 

nước) Ghi chú 

 

 
Đào giếng  

Mua vật dụng 

dẫn nước, chứa 

nước (ống dẫn 

nước, lu, bồn, 

téc) 

Tự làm 

bể chứa 

nước 

Tự tạo 

nguồn 

nước 

khác 

Hộ dân tự 

mua sắm  

và nhận hỗ 

trợ bằng 

tiền 

Hộ dân 

nhận hỗ 

trợ bằng 

hiện vật  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Phan Văn Lộc Bản Đồng Tân Kinh 15/12/2023  10/10 
 Khoan giếng    x   

2 Đặng Văn Kỷ Bản Đồng Tân Nùng 15/12/2023  10/10 
  x   x   

3 Hoàng Thị Bé Bản Đồng Tân Nùng 15/12/2023  10/10 
  x   x   

4 Đỗ Thị Hạ Bản Đồng Tân Kinh 15/12/2023  10/10 
  x   x   

5 Nguyễn Thị Chính Bản Đồng Tân Kinh 15/12/2023  10/10 
 Khoan giếng    x   

6 Bùi Công Chương Bản Đồng Tân Kinh 15/12/2023  10/10 
 Khoan giếng    x   
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7 Bùi Thị Mai Bản Đồng Tân Kinh 15/12/2023  10/10 
 Khoan giếng    x   

8 
Nông Thị Tàn Bản Thái Hà  Nùng 15/12/2023  7/7   x   x   

9 Triệu Thị Bướm Bản La Xa Nùng 15/12/2023  10/10   x   x   

10 Nguyễn Phúc Thể Bản La Xa Kinh 15/12/2023  10/10   x   x   

11 Nguyễn Thị Thương Bản La Xa Kinh 15/12/2023  10/10  Khoan giếng    x   

12 Nguyễn Thị Mỵ Bản Tràng Bắn Kinh 15/12/2023  6/6   x   x   

13 Phùng Văn Chiên Bản Tràng Bắn Nùng 15/12/2023  6/6   x   x   

14 Phan Thị Khuyến Bản Tràng Bắn Kinh 15/12/2023  6/6  Khoan giếng    x   

15 Mông Văn Ninh Bản La Lanh Nùng 15/12/2023  7/7   x   x   

16 Hà Thị Côi Bản La Lanh  Nùng 15/12/2023  7/7   x   x   

17 Lê Văn Anh Bản La Lanh  Nùng 15/12/2023  7/7   x   x   

18 Lâm Văn Du Bản Đồng Đảng Nùng 15/12/2023  6/6   x   x   

19 Trần Thị Khuyên Bản Đồng Đảng Kinh 15/12/2023  6/6   x   x   

20 Đỗ Minh Tú Bản Bình Minh Tày 15/12/2023  10/10   x   x   

21 Phan Thị Nga Bản Trại Tre  Kinh 15/12/2023  7/7   x   x   

22 Phan Kiều Hưng Bản Trại Tre  Kinh 15/12/2023  7/7   x   x   

23 Hứa Thị Thúy Bản Trại Tre  Nùng 15/12/2023  7/7  Khoan giếng    x   



9 
 

24 Ngô Thị Đảm Bản Trại Tre  Sán chay 15/12/2023  7/7   x   x   

25 Lục Văn Hồi Bản Trại Mía  Nùng 15/12/2023  8/8  Khoan giếng    x   

26 Bùi Xuân Cung Bản Trại Mía  Dao 15/12/2023  8/8  Khoan giếng    x   

27 Vi Quốc Thắng Bản Trại Mía  Nùng 15/12/2023  8/8  Khoan giếng    x   

Tổng 27 hộ             
 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

 

 

Đồng Vương, ngày    tháng  năm 2024 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Trần Xuân Mười 
 

 

 


